
PHIẾU KHẢO SÁT 

Thông tin về hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu; hợp tác nghiên cứu phát 

triển từ viện/trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đổi mới quy trình, mô 

hình kinh doanh 

 
Kính gửi Quý đơn vị ! 

 

Phiếu khảo sát được thiết kế để thu thập thông tin nhằm đánh giá các hoạt động sử dụng kết quả 

nghiên cứu; hợp tác nghiên cứu phát triển từ viện/trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đổi 

mới quy trình, mô hình kinh doanh nhằm xây dựng các nội dung để triển khai các nhiệm vụ theo 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. 

 

1. Tên doanh nghiệp: 

2. Mã số thuế: 

3. Địa chỉ: 

4 Ngành/lĩnh vực hoạt động chính: 

5. Loại hình sở hữu: 

 Tư nhân (cá nhân, hộ kinh doanh, hoặc tư nhân trong nước) 

 Doanh nghiệp Nhà nước (100% vốn Nhà nước) 

 FDI (Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân hoặc tổ chức) góp 100% hoặc phần lớn vốn) 

 Khác (Vốn góp từ nhiều thành phần như: Nhà nước + tư nhân, hoặc cổ phần công - tư, 

hợp tác xã, quỹ đầu tư…) 

6. Quy mô doanh nghiệp  

 Lớn (không thuộc 3 trường hợp dưới đây) 

 Vừa (lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử 

dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu 

của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không 

phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ; lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao 

động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm 

không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là 

doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ). 

 Nhỏ (lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử 

dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu 

của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không 

phải là doanh nghiệp siêu nhỏ; lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo 

hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng 

hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ) 

 Siêu nhỏ (lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây 

dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng 

doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng; lĩnh 

vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 

quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm 

không quá 3 tỷ đồng) 

7. Trong 3 năm gần đây, doanh nghiệp có thực hiện nghiên cứu hoặc ứng dụng kết quả 

KH&CN (kể cả việc ứng dụng máy móc, thiết bị và sản xuất, kinh doanh) nào không? 

 Có 



                    Nếu có, vui lòng nêu cụ thể (tên đề tài/công nghệ, thời gian, kết quả ứng dụng):………. 

 Không 

8. Doanh nghiệp đã từng hợp tác với viện, trường nào? 

 Có 

                    Nếu có, vui lòng nêu cụ thể tên viện, trường, trung tâm; hình thức hợp tác:………….. 

 Không 

9. Trong 3 năm gần đây, doanh nghiệp có thực hiện đổi mới quy trình sản xuất (kể cả việc ứng 

dụng máy móc, thiết bị và sản xuất, kinh doanh) hoặc đổi mới mô hình kinh doanh không? 

 Có 

        Nếu có, mô tả tóm tắt”…………………….. 

 Không 

 

Xin chân thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã tham gia khảo sát! 
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